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ĐĂNG KÝ  

DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; 

Căn cứ nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 2009/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác thi đua, Khen thưởng tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2018 

của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao 

Bằng; 

Căn cứ Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phát động 

phong trào thi đua năm 2020; kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đăng ký tham gia phong trào thi đua do 

UBND tỉnh phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

đối với các tập thể và cá nhân trong năm 2020 như sau: 

1. Đối với tập thể: 

 

ST

T 

 

Tên đơn vị 

Danh hiệu thi đua 

Cờ thi 

đua 

của 

UBDT 

Cờ thi 

đua 

UBND 

tỉnh 

Bằng 

khen của 

Uỷ ban 

Dân tộc 

Bằng 

khen của 

UBND 

tỉnh 

Tập thể 

lao động 

xuất sắc  

Tập thể 

lao động 

tiên tiến  

1 Ban Dân tộc x x x x x x 

2 
Văn phòng – Chính 

sách 
x x x x x x 

3 
Phòng Kế hoạch -

TH 
x x x x x x 

4 
Phòng Thanh tra – 

Tuyên truyền 
   x x x 

 Tổng số 03 03 03 04 04 04 
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 2. Đối với cá nhân: 
 

T

T 
Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Danh hiệu thi đua 

Bằng 

khen 

của Bộ 

trưởng, 

chủ 

nhiệm 

UBDT 

Bằng 

khen 

của 

UBND 

tỉnh 

Giấy 

khen 

của 

Trưởng 

Ban 

Dân tộc 

Chiến 

sỹ thi 

đua 

cấp 

tỉnh 

Chiến 

sỹ thi 

đua cơ 

sở 

Lao 

động 

tiên 

tiến 

1 Bế Văn Hùng Trưởng Ban  x x x x x 

2 Đào Văn Mái Phó Trưởng Ban  x x   x 

3 Nguyễn Văn Thụ Chánh Thanh tra  x x   x 

4 Đào Thị Thuý 
Phó Chánh Thanh 

tra 
 x x  x x 

5 Trương Ngọc Cương Chuyên viên   x x   x 

6 Lê Tiến Cương Chuyên viên   x x   x 

7 Lê Thị Hằng Chuyên viên   x x   x 

8 Lý Thị Sinh Chuyên viên   x x   x 

9 Nông Quốc Khôi 
Trưởng Phòng Kế 

hoạch – Tổng hợp 
x x x x x x 

10 Nông Thị Huệ 

Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch – 

Tổng hợp 

 x x x x x 

11 Vũ Thị Quỳnh Trang Chuyên viên  x x x x x 

12 Nông Thị Giang Chuyên viên   x x x x x 

13 Hầu Văn Khánh Chuyên viên   x x x x x 

14 Ma Kim Bang Chánh Văn phòng  x x x x x 

15 Nông Quốc Toản 
Phó Chánh Văn 

phòng 
 x x   x 

16 Nguyễn Thị Hồng Kế toán  x x x x x 

17 Đặng Thị Thảo Chuyên viên   x x x x x 

18 Hà Thị Huyền Trang Chuyên viên  x x x x x 

19 Nguyễn Mạnh Hà Lái xe  x x x x x 

20 Lương Quang Trung Lái xe  x x x x x 

21 Lê Thanh Hải Bảo vệ  x x x x x 

22 Đinh Thu Diệp Tạp vụ  x x x x x 

 Cộng  1 22 22 14 15 22 
 

Trên đây là danh sách các tập thể, cá nhân của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng 

đăng ký tham gia phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động năm 

2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc; 

- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Văn phòng UBND tỉnh (trưởng khối); 

- Lãnh đạo ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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